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ATGT An toàn giao thông 

BTXM Bê tông xi măng 

BTN Bê tông nhựa 

CP, đá dăm Cấp phối, đá dăm 

CNXH Chủ nghĩa xã hội 

CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

CSHT Cơ sở hạ tầng 

ĐTPT Đầu tư phát triển 

FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

GTVT Giao thông vận tải  

GTĐP Giao thông địa phương 

HĐND Hội đồng nhân dân 

KHĐT Kế hoạch đầu tư 

KBNN Kho bạc Nhà nước 

NSNN Ngân sách nhà nước 

NS Ngân sách 

Nhu cầu SD Nhu cầu sử dụng 

MĐT Mức đầu tư 

ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức nước ngoài 
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QLDA Quản lý dự án 

TMĐT Tổng mức đầu tư 
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UBND Ủy ban nhân dân  

XDCB Xây dựng cơ bản 
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